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Năm học: 2017 - 2018
Họ và tên giảng viên: HỒ NHẬT LINH













[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK108]Giáo án số: 	01;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 0;  Lớp: 16 CĐ – Ô3,5,6,7,12
Thực hiện ngày      tháng     năm 2017

- Tên bài học: 	
CHƯƠNG 1. CHƯƠNG MỞ ĐẦU

			Bài 1: Các khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu (1 tiết)
			Bài 2: Nội lực - ứng sức (1 tiết)
			
- Mục tiêu:   

· Xác định rõ nhiệm vụ của học phần và các khái niệm của vật liệu dạng thanh.
· Hiểu được các khái niệm về nội lực, ứng suất, biến dạng
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:  
	+ Làm quen giữa thầy và trò trong buổi học đầu tiên. 
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
	+ Giới thiệu một số phương pháp học tập.
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1














	
Chương 1. Mở đầu

Bài 1:  Các khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu

1.1.1. Nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu của môn học

1.1.2. Các khái niệm về thanh

1.1.3. Các giả thiết về vật liệu
 
Bài 2: Nội lực - Ứng suất

2.1.1. Nội lực

2.1.2. Ứng suất

2.1.3. Trạng thái ứng suất

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]2.1.4. Các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang
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- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi 




III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   5  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày    tháng     năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	..................................................	Hồ Nhật Linh









Giáo án số: 	02;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 2;  Lớp: 16 CĐ – Ô3,5,6,7,12
Thực hiện ngày   tháng      năm 2017

- Tên bài học:
 		CHƯƠNG 2. KÉO NÉN ĐÚNG TÂM

			Bài 2.1: Lực dọc, biểu đồ lực dọc (1 tiết)
			Bài 2.2: Ứng suất,  biến dạng trong kéo (nén) đúng tâm (1 tiết)
	
- Mục tiêu:   
· Hiểu và vẽ được biểu đồ nội lực thanh
· Tính được ứng suất trong kéo (nén) đúng tâm
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1













	
Chương 2. Kéo – Nén đúng tâm

Bài 2.1: Lực dọc, biểu đồ lực dọc

2.1.1. Định nghĩa kéo-nén đúng tâm

2.1.2. Biểu đồ lực dọc (Biểu đồ nội lực)

[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Bài 2.2: Ứng suất, biến dạng trong kéo (nén) đúng tâm

2.2.1. Ứng suất
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40

	


- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV



III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   5  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày    tháng     năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	..................................................	Hồ Nhật Linh























Giáo án số: 	03;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 4;  Lớp: 16 CĐ – Ô3,5,6,7,12
Thực hiện ngày   tháng      năm 2017

- Tên bài học:
 
CHƯƠNG 2. KÉO NÉN ĐÚNG TÂM (tt)

		Bài 2.2: Ứng suất, biến dạng trong kéo (nén) đúng tâm (2 tiết)	

- Mục tiêu:   
· Tính được ứng suất trong kéo (nén) đúng tâm, phân biệt biến dạng tuyệt đối và tương đối
· Vận dụng định luật Hooke tính biến dạng tuyệt đối trong từng đoạn và từng thanh.

	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1






	
Bài 2.2: Ứng suất, biến dạng trong kéo (nén) đúng tâm

2.2.1. Ứng suất

2.2.2.  Biến dạng

2.2.3.  Định luật Hooke về kéo (nén)
	





45

40

	
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   5  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày    tháng     năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	..................................................	Hồ Nhật Linh



























Giáo án số: 	04;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 6;  Lớp: 16 CĐ – Ô3,5,6,7,12
Thực hiện ngày   tháng      năm 2017

- Tên bài học: 	
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]CHƯƠNG 2. KÉO NÉN ĐÚNG TÂM (tt)

[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]		 	Bài 2.3: Tính chất cơ học vật liệu (1 tiết)
Bài 2.4: Điều kiện bền – bài toán siêu tĩnh (1 tiết)

- Mục tiêu:   
· Trình bày được một số đặc trưng cơ học của vật liệu , phân biệt được ứng suất nguy hiểm, ứng suất cho phép và hệ số an toàn.
· Xác định được điều kiện bền và nhận diện mặt cắt nguy hiểm trong thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
· Hiểu và giải được ba dạng cơ bản của bài toán theo điều kiện bền
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1









	
Chương 2. Kéo – Nén đúng tâm

Bài 2.3: Tính chất cơ học vật liệu

2.3.1.  Tính chất cơ học vật liệu

2.3.2.  Ứng suất cho phép – hệ số an toàn

Bài 2.4: Điều kiện bền – bài toán siêu tĩnh 

2.4.1. Điều kiện bền
2.4.2. Các bài toán cơ bản

2.4.3. Bài toán siêu tĩnh
	




30

15





20
20
	

[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]


- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV




III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   5  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày    tháng     năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	..................................................	Hồ Nhật Linh
















[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86]Giáo án số: 	05;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 8;  Lớp: 16 CĐ – Ô3,5,6,7,12
Thực hiện ngày   tháng      năm 2017


CHƯƠNG 2. KÉO NÉN ĐÚNG TÂM (tt)

Bài 2.4: Điều kiện bền – bài toán siêu tĩnh (2 tiết)

- Mục tiêu:   
· [bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK115]Hiểu và giải được ba dạng cơ bản của bài toán theo điều kiện bền
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1







	
Chương 2. Kéo – Nén đúng tâm

Bài 2.4: Điều kiện bền – bài toán siêu tĩnh 

2.4.1. Điều kiện bền

2.4.2. Các bài toán cơ bản

2.4.3. Bài toán siêu tĩnh
	







40

45
	
- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   5  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày    tháng     năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	..................................................	Hồ Nhật Linh































Giáo án số: 	06;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 10;  Lớp: 16 CĐ – Ô3,5,6,7,12
Thực hiện ngày   tháng      năm 2017


- Tên bài học: 	
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]			CHƯƠNG 3. CẮT –DẬP 

[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]Bài 3.1: Ứng suất và biến dạng cắt, định luật Hooke về cắt (1 tiết)
			Bài 3.2: Điều kiện bền, các bài toán về cắt (1 tiết)
			
	- Mục tiêu:   
· Trình bày được một số khái niệm về cắt.
· Tính được ứng suất, biến dạng.
· Trình bày được nội dung định luật Hooke 
· Áp dụng, giải được ba bài toán cơ bản theo điều kiện bền
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1










	
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]Chương 3. Cắt – dập

Bài 3.1: Ứng suất và biến dạng cắt, định luật Hooke về cắt

3.1.1. Ứng suất cắt

3.1.2. Biến dạng cắt

3.1.3. Định luật Hooke về cắt

Bài 3.2. Điều kiện bền – Các bài toán cơ bản

3.2.1. Điều kiện bền

3.2.2. Các bài toán cơ bản
	





15

15

15





10

30
	




- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV




III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   5  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày    tháng     năm 2017
		
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	..................................................	Hồ Nhật Linh














Giáo án số: 07  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 12;  Lớp: 16 CĐ – Ô3,5,6,7,12
Thực hiện ngày   tháng      năm    2017

- Tên bài học: 
			
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]			CHƯƠNG 3. CẮT – DẬP
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]Bài 3.3: Dập và các bài toán về dập (1 tiết)
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]CHƯƠNG 4. XOẮN THUẦN TÚY
Bài 4.1 Moment xoắn nội lực – Biểu đồ Moment xoắn nội lực (1 tiết)
- Mục tiêu:   
· Trình bày được một số khái niệm về dập
· Xác định được điều kiện bền dập, áp dụng giải được ba bài toán cơ bản theo điều kiện bền 
· Hiểu được moment xoắn nội lực, vẽ được biểu đố moment xoắn nội lực
.		
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1





	
Chương 3. Cắt – dập

Bài 3.3: Dập và các bài toán về dập

3.3.1. Khái niệm

3.3.2. Điều kiện bền dập

3.3.3. Các bài toán cơ bản

Chương 4. Xoắn thuần túy

Bài 4.1 Moment xoắn nội lực – Biểu đồ Moment xoắn nội lực

4.1.1. Định nghĩa

4.1.2. Biểu đồ moment xoắn nội lực
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[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK120]

- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV



- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   5  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày    tháng     năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	..................................................	Hồ Nhật Linh











Giáo án số: 08;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 14;  Lớp: 16 CĐ – Ô3,5,6,7,12
Thực hiện ngày   tháng      năm    2017

- Tên bài học: 
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]		CHƯƠNG 4:  XOẮN THUẦN TÚY 

[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]		Bài 4.2: Ứng suất – Biến dạng (1 tiết)
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]		Bài 4.3: Điều kiện bền – Điều kiện cứng – Bài toán siêu tĩnh (1 tiết)
			
- Mục tiêu:   
· Tính được ứng suất xoắn ở một điểm bất kỳ trên mặt cắt, góc xoắn trên từng đoạn và toàn thanh
· Trình bày được một số khái niệm, viết và giải thích được công thức tính moment xoắn.
· Giải được ba dạng bài toán cơ bản theo điều kiện bền và điều kiện cứng
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1

	
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK59]Chương 4:  Xoắn thuần túy

Bài 4.2: Ứng suất – Biến dạng

4.2.1. Ứng suất

4.2.2. Biến dạng

[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]Bài 4.3: Điều kiện bền – điều kiện cứng – bài toán siêu tĩnh

4.3.1. [bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88]Điều kiện bền
4.3.2. Điều kiện cứng
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40

	




- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV



III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   5  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày    tháng     năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	..................................................	Hồ Nhật Linh
















Giáo án số: 9;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 16;  Lớp: 16 CĐ – Ô3,5,6,7,12
Thực hiện ngày   tháng      năm    2017

- Tên bài học: 
		
CHƯƠNG 4:  XOẮN THUẦN TÚY
Bài 4.3: Điều kiện bền – Điều kiện cứng – Bài toán siêu tĩnh (2 tiết)
		
- Mục tiêu:   
· Giải được ba dạng bài toán cơ bản theo điều kiện bền và điều kiện cứng
· Giải được bài toán siêu tĩnh

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1





	
Chương 4:  Xoắn thuần túy

Bài 4.3: Điều kiện bền – Điều kiện cứng – Bài toán siêu tĩnh

4.3.1. Điều kiện bền

4.3.3. Điều kiện cứng

4.3.3. Bài toán siêu tĩnh


	







40
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[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   5  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày    tháng     năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	..................................................	Hồ Nhật Linh



























Giáo án số: 10;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 18;  Lớp: 16 CĐ – Ô3,5,6,7,12
Thực hiện ngày   tháng      năm    2017

[bookmark: _GoBack]
- Tên bài học: 				THI GIỮA HỌC PHẦN
- Mục tiêu:   
· Xác định chất lượng, kết quả của việc dạy và học.
· Xác định những yêu cầu sinh viên đã đạt được so với chuẩn kiến thức và kĩ năng của môn học.
· Đánh giá năng lực của từng sinh viên, so sánh kiến thức, kĩ năng giữa các sinh viên với nhau.
· Giúp giáo viên điều chỉnh lại phương pháp dạy học.
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	Thi giữa học phần
	90
	Sinh viên thực hiện bài thi


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   0 phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................
		Ngày    tháng     năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)


	..................................................	Hồ Nhật Linh
Giáo án số: 11;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 20;  Lớp: 16 CĐ – Ô3,5,6,7,12
Thực hiện ngày   tháng      năm    2017

- Tên bài học: 
			
[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]CHƯƠNG 5: UỐN NGANG PHẲNG CÁC THANH PHẲNG 

Bài 5.1  Các định nghĩa và phân loại – Nội lực và biểu đồ nội lực (2 tiết)
- Mục tiêu:   
· [bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK125]Xác định được nội lực của thanh, vẽ được biểu đồ nội lực
		
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1





	
Chương 5: Uốn nganh các thanh phẳng 

[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90]Bài 5.1: Các định nghĩa và phân loại, nội lực và biểu đồ nội lực

5.1.1. Định nghĩa và phân loại

5.1.2. Nội lực – qui ước dấu nội lực

5.1.3. Biểu đồ nội lực
	






20

25

40
	



- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV



III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   5  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày    tháng     năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	..................................................	Hồ Nhật Linh




























[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK76]Giáo án số: 12;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 22;  Lớp: 16 CĐ – Ô3,5,6,7,12
Thực hiện ngày   tháng      năm    2017

- Tên bài học: 
[bookmark: OLE_LINK7]			
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]CHƯƠNG 5: UỐN NGANG PHẲNG CÁC THANH PHẲNG 
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74]Bài 5.1: Các định nghĩa và phân loại, nội lực và biểu đồ nội lực (1 tiết)
Bài 5.2 : Dầm chịu uốn thuần túy (1 tiết)

			
- Mục tiêu:   
· Xác định được nội lực của thanh, vẽ được biểu đồ nội lực
· Xác định được nội lực và ứng suất của thanh 
· Nêu được mối qua hệ giữa ứng suất pháp với các thành phần moment uốn nội lực 
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1





	
CHƯƠNG 5: UỐN NGANG PHẲNG CÁC THANH PHẲNG 

Bài 5.1: Các định nghĩa và phân loại, nội lực và biểu đồ nội lực

5.1.1. Định nghĩa và phân loại

5.1.2. Nội lực – qui ước dấu nội lực

5.1.3. Biểu đồ nội lực

[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Bài 5.2  Dầm chịu uốn thuần túy

5.2.1. [bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96]Định nghĩa 

5.2.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt
	










40
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40
	








- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV




III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   5  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày    tháng     năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	..................................................	Hồ Nhật Linh















[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78]Giáo án số: 13;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 24;  Lớp: 16 CĐ – Ô3,5,6,7,12
Thực hiện ngày   tháng      năm    2017

- Tên bài học: 
			
[bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK98]CHƯƠNG 5: UỐN NGANG PHẲNG CÁC THANH PHẲNG 
[bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94]Bài 5.2  Dầm chịu uốn thuần túy (1 tiết)
Bài 5.3  Dầm chịu uốn ngang phẳng (1 tiết)

			
- Mục tiêu:   
· [bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK126]Xác định được nội lực và ứng suất của thanh 
· Nêu được mối qua hệ giữa ứng suất pháp với các thành phần moment uốn nội lực 
· Xác định được ứng suất pháp và ứng suất tiếp trên mặt phẳng cắt ngang
· Trình bày được điều kiện bền đối với dầm chịu uốn ngang phẳng	
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1





	
Chương 5: Uốn ngang phẳng các thanh phẳng 
Bài 5.2  Dầm chịu uốn thuần túy 

5.2.1. Định nghĩa 

5.2.3. Ứng suất pháp trên mặt cắt

5.2.3. Biểu thức liên hệ giữa ứng suất pháp với thành phần moment uốn nội lực

Bài 5.2  Dầm chịu uốn ngang phẳng

5.2.1. [bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK102]Định nghĩa 

5.2.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang

5.2.3. Ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang
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[bookmark: OLE_LINK131][bookmark: OLE_LINK132]- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV


- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   5  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày    tháng     năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	..................................................	Hồ Nhật Linh









[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84]Giáo án số: 14;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 26;  Lớp: 16 CĐ – Ô3,5,6,7,12
Thực hiện ngày   tháng      năm    2017

- Tên bài học: 
			
[bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK100]CHƯƠNG 5: UỐN NGANG PHẲNG CÁC THANH PHẲNG 
Bài 5.3  Dầm chịu uốn ngang phẳng (1 tiết)
CHƯƠNG 6: THANH CHỊU LỰC PHỨC TẠP
Bài 6.1  Thanh chịu uốn xuyên (1 tiết)
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80]
- Mục tiêu:   
· [bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK129]Xác định được ứng suất pháp và ứng suất tiếp trên mặt phẳng cắt ngang
· Trình bày được điều kiện bền đối với dầm chịu uốn ngang phẳng
· Trình bày một số khái niệm, viết và giải thích công thức tính ứng suất và điều kiện bền trong uốn xiên
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1





	Chương 5: Uốn ngang phẳng các thanh phẳng 

Bài 5.3  Dầm chịu uốn ngang phẳng 

5.3.1. Định nghĩa 

5.3.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang

5.3.3. Ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang

5.3.4. điều kiện bền và các bài toán cơ bản

Chương 6: Thanh chịu lực phức tạp 

Bài 6.1  Thanh chịu uốn xuyên

6.1.1. Định nghĩa

6.1.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang

6.1.3. Điều kiện bền và các bài toán cơ bản 
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[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK82]


- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV




- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   5  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày    tháng     năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	..................................................	Hồ Nhật Linh




Giáo án số: 15;  Số tiết dạy: 2;  Số tiết đã dạy: 28;  Lớp: 16 CĐ – Ô3,5,6,7,12
Thực hiện ngày   tháng      năm    2017

- Tên bài học: 
			
CHƯƠNG 6: THANH CHỊU LỰC PHỨC TẠP
[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK104]Bài 6.2. Uốn và kéo đồng thời, kéo nén lệch tâm (1 tiết)
Bài 6.3  Uốn và xoắn đồng thời (1 tiết)

- Mục tiêu:   
· Xác định được ứng suất tương đương và điều kiện bền trong từng hình thức biến dạng
· Trình bày được khái niệm, xác định được ứng suất tương đươngvà điều kiện bền trong uốn xoắn đồng thời
	
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 1 phút ; Số sinh viên vắng: ....................Tên:............................
........................................................................................................................................................
- Nội dung cần nhắc nhở:   
	+ Nhắc nhở SV chủ động trong học tập. 
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian:  0 phút, dự kiến sinh viên kiểm tra:
	Họ và Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
III. GIẢNG BÀI MỚI: 
	- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng, phấn, giáo án, giáo trình, máy chiếu.
- Nội dung và phương pháp:
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
(phút)
	Phương pháp thực hiện

	
1





	
Chương 6: Thanh chịu lực phức tạp 

Bài 6.2. Uốn và kéo đồng thời, kéo nén lệch tâm

6.2.1. Uốn - Kéo (nén) đồng thời

6.2.2. Kéo - nén lệch tâm

Bài 6.3  Uốn va xoắn đồng thời

6.3.1. Định nghĩa

6.3.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang

6.3.3. Điều kiện bền và các bài toán cơ bản 
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[bookmark: OLE_LINK138][bookmark: OLE_LINK139]- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV


- GV: Đặt vấn đề.
- GV:Đàm thoại, thuyết trình kết hợp với ví dụ minh họa.
- SV: Lắng nghe, ghi chép bài, làm bài tập.
-SV: tham gia thảo luận, trao đổi với GV


III. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian:   5  phút
	- Tổng kết nội dung chính của bài
IV. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian:   0  phút
V. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN:
(Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


		Ngày    tháng     năm 2017
	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN
                 ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               ( Ký và ghi rõ họ tên)





	..................................................	Hồ Nhật Linh







	Trang 20 
